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Đất lúa

Đất rừng 

phòng hộ, 

rừng đặc 

dụng

Đất khác

I HUYỆN LẠNG GIANG           135.090,0                   -               15.010,0 

1 Mở rộng Trường Mầm non xã Đào Mỹ Xã Đào Mỹ             13.000,0                  400,0 

Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 25/4/2021 của UBND xã Đào Mỹ về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Thu hồi đất, mở rộng và san 

nền trường mầm non Đào Mỹ

2 Mở rộng Trường THCS xã Đào Mỹ Xã Đào Mỹ               4.800,0                  200,0 

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND xã Đào Mỹ về việc 

điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Thu hồi đất mở rộng trường 

THCS Đào Mỹ

3 Xây dựng Trường Tiểu học xã Mỹ Hà Xã Mỹ Hà             22.100,0                        -   

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 

của HĐND huyện Lạng Giang.

4 Mở rộng Trường THCS xã Xương Lâm Xã Xương Lâm               3.000,0               1.000,0 

Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của UBND xã Xương Lâm về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng trường THCS 

Xương Lâm

5
Xây dựng hạ tầng điểm tái định cư Dự án Khu dân cư thôn Dâu xã Nghĩa 

Hưng (thuộc Quy hoạch Khu Công nghiệp đô thị - dịch vụ Nghĩa Hưng)
Xã Nghĩa Hưng               8.910,0                  990,0 

NQ số 86/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện Lạng Giang về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư nhóm B do huyện quản lý; 

Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 về việc phê duyệt dự án Khu dân 

cư thôn Dâu xã Nghĩa Hưng (Giai đoạn 1)

6
Xây dựng hạ tầng điểm tái định cư (Dự án Tuyến đường huyện đoạn QL37 

đi đường vành đai V thủ đô)

Các xã: Xương Lâm, 

Hương Sơn, Hương 

Lạc và thị trấn Vôi,

              2.900,0                  600,0 

NQ số 44/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 về việc Quyết định chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng do huyện 

quản lý; QĐ số 4708/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND huyện Lạng Giang 

về việc phê duyệt dự án: Tuyến đường huyện đoạn từ QL 37 đi đường vành đai V 

thủ đô

7
Xây dựng hạ tầng điểm tái định cư (Dự án Tuyến đường từ Trung tâm Y tế 

huyện Lạng Giang đi Mỹ Hà)

Các xã: Mỹ Hà, Đào 

Mỹ, Yên Mỹ, Hương 

Lạc

              2.800,0               1.200,0 

NQ số 44/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 về việc Quyết định chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng do huyện 

quản lý; Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 về việc phê duyệt báo 

cáo nghien cứu khả thi dự án Tuyến đường từ Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 

đi Mỹ Hà

8
Xây dựng hạ tầng điểm tái định cư (Dự án Tuyến đường vành đai phía Bắc 

huyện Lạng Giang (đoạn thị trấn Kép đi ĐT292))

Các xã: Nghĩa Hưng, 

Quang Thịnh, Hương 

Sơn, Nghĩa Hoà

              2.700,0                  500,0 

NQ số 44/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 về việc Quyết định chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng do huyện 

quản lý; QĐ số 4450/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện 

Lạng Giang về việc phê duyệt dự án

9
Xây dựng hạ tầng điểm tái định cư (Dự án Tuyến đường trục từ cụm Công 

nghiệp Hương Sơn đi QL1A)
Xã Hương Sơn                  500,0               1.000,0 

NQ số 37/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về việc quyết định chủ trương đầu tư một 

số dự án xây dựng do huyện quản lý; Quyết định sô 7628/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020 v/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Biểu số 03:

CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO ĐIỂM B, KHOẢN 1, ĐIỀU 58 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HA; ĐẤT RỪNG PHÒNG 

HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG DƯỚI 20 HA NĂM 2023

STT Danh mục công trình, dự án Địa điểm 

Diện tích chuyển mục đích sử dụng (m
2
)

Căn cứ pháp lý

(Kèm theo  Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2023 của HĐND tỉnh)
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STT Danh mục công trình, dự án Địa điểm 
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10
Xây dựng hạ tầng điểm tái định cư (Dự án Tuyến đường trục từ thị trấn Vôi 

đi đường Nghĩa Hưng - Tiên Lục - Dương Đức)

Các xã: Tân Thanh, 

Mỹ Thái và thị trấn 

Vôi

              2.000,0                  500,0 

NQ số 70/NQ-HĐND ngày 18/8/2021 về việc quyết định chủ trương đầu tư một 

số dự án đầu tư nhóm B do huyện quản lý; QĐ số 4092/QĐ-UBND ngày 

30/6/2021 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

11
Xây dựng hạ tầng điểm tái định cư (Dự án Tuyến đường trục kết nối từ thị 

trấn Vôi đi xã Tân Thanh - Dương Đức)

Các xã: Tân Thanh, 

Dương Đức và thị 

trấn Vôi

              1.000,0                  500,0 

NQ số 70/NQ-HĐND ngày 18/8/2021 về việc quyết định chủ trương đầu tư một 

số dự án đầu tư nhóm B do huyện quản lý; QĐ số 885/QĐ-UBND ngày 

28/2/2022 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

12
Xây dựng hạ tầng điểm tái định cư (Dự án Tuyến đường huyện đoạn từ 

Dương Đức đi Xuân Hương)

Các xã: Dương Đức, 

Xuân Hương
              1.500,0                  500,0 

NQ số 44/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 về việc Quyết định chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng do huyện 

quản lý; QĐ số 4693/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 về việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án

13 Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã, thị trấn, huyện Lạng Giang Huyện Lạng Giang               3.500,0                   -                    500,0 

Quyết định số 294/QĐ-PCBG ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang 

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung 

hạ áp năm 2023

14 Xây dựng đường trục xã Mỹ Thái đi Xuân Hương (giai đoạn 1)
Xã Mỹ Thái, xã Xuân 

Hương
            55.000,0               3.000,0 

Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND huyện Lạng Giang về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

15 Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Giang

TT Kép, xã Mỹ Hà, 

Tiên Lục, Đào Mỹ, 

Nghĩa Hưng, Nghĩa 

Hòa, Quang Thịnh

               11.380                  4.120 

Quyết định số 2660/QĐ-EVNNPC ngày 14/10/2021 của Tổng Công ty điện lực 

miền Bắc về việc giao danh mục và nhiệm vụ quản lý A các dự án lưới điện 

110kV giai đoạn 2022-2023 cho Ban QLDALĐ

II HUYỆN YÊN THÉ               1.590,0                   -                    600,0 

16
Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Đồng Lạc, Canh Nậu, Tân Hiệp, Đồng 

Tiến, Hồng Kỳ và TT Bố Hạ huyện Yên Thế năm 2023-2024.

Các xã: Đồng Lạc, 

Canh Nậu, Tân Hiệp, 

Đồng Tiến, Hồng Kỳ 

và TT Bố Hạ

990 200

294/QĐ-PCBG, ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang Phê duyệt chủ 

trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung hạ áp năm 2023  

 (bổ sung)

17 Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Giang Xã Tân Sỏi 600 400

Quyết định số 2660/QĐ-EVNNPC ngày 14/10/2021 của Tổng Công ty điện lực 

miền Bắc về việc giao danh mục và nhiệm vụ quản lý A các dự án lưới điện 

110kV giai đoạn 2022-2023 cho Ban QLDALĐ

III HUYỆN LỤC NGẠN             10.630,0                   -                    300,0 

18 Mở rộng trụ sở UBND xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn Xã Sa Lý               5.000,0 
Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND xã Sa Lý phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng trụ sở UBND xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn
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19

Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Kiên Thành, Tân Sơn, Quý Sơn, Giáp 

Sơn, Hồng Giang, Tân Mộc, Tân Lập và thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn năm 

2023- 2024

Các xã: Kiên Thành, 

Tân Sơn, Quý Sơn, 

Giáp Sơn, Hồng 

Giang, Tân Mộc, Tân 

Lập và thị trấn Chũ

                 980,0                  200,0 

Quyết định số 294/QĐ-PCBG ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang 

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung 

hạ áp năm 2023

20 Nhà Điều hành sản xuất Điện lực Lục Ngạn Thị trấn Chũ               4.000,0 

Quyết định số 837/QĐ-EVNNPC ngày 12/4/2021 của Tổng công ty Điện lực 

miền Bắc về việc duyệt giao danh mục và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD bổ sung 

năm 2021 cho Công ty Điện lực Bắc Giang để thực hiện dự án Nhà Điều hành 

sản xuất Điện lực Lục Ngạn

21
Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện 35kV huyện Sơn Động, Lục 

Ngạn theo phương án Đa chia - Đa nối (MDMC)
Xã Tân Lập                  650,0                  100,0 

Quyết định số 294/QĐ-PCBG ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang 

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung 

hạ áp năm 2023

IV THÀNH PHỐ BẮC GIANG           530.452,8                   -             287.027,4 

22
Đường cạnh bệnh viện 800 giường và HTKT điểm dân cư bên đường, xã 

Tân Mỹ
X. Tân Mỹ             25.000,0               3.000,0 

Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

23
HTKT điểm dân cư cạnh đường Lê Duẩn, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc 

Giang
P. Dĩnh Kế             14.000,0 

QĐ số 1300/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND TP về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án: HTKT chỉnh trang khu dân cư cạnh đường Lê Duẩn, 

phường Dĩnh Kế, TPBG

24
Khu Nhà ở xã hội số 1 tại khu đô thị số 11, 12 (lô đất ký hiệu OXH-03 theo 

QHCT) thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang
X. Tân Tiến             15.500,0             10.900,0 

Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở xã hội cần thu hút đầu tư trên địa 

bàn 

25
Khu Nhà ở xã hội số 2 tại khu đô thị số 11, 12 (lô đất ký hiệu OXH-02 theo 

QHCT) thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang
X. Tân Tiến             52.500,0             19.100,0 

Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở xã hội cần thu hút đầu tư trên địa 

bàn 

26
Khu nhà ở xã hội tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị mới cạnh trường Cao đẳng 

nghề công nghệ Việt - Hàn, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang 
X. Dĩnh Trì               9.600,0                  450,0 

Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở xã hội cần thu hút đầu tư trên địa 

bàn 

27 Cải tạo đường dây 110kV Bắc Giang - Lạng Sơn X. Dĩnh Trì               1.400,0               1.200,0 
Quyết định số 299/QĐ-EVNNPC ngày 15/02/2022 của Tổng công ty Điện lực 

Miền Bắc 

28 Đầu tư xây dựng Nhà tang lễ thành phố P. Mỹ Độ               4.600,0 

Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND TP về việc phê 

duyệt Đề án xây dựng và phát triển thành phố Bắc Giang GĐ 2021-2030; Nghị 

quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/3/2023 của HĐND TP v/v bổ sung KH đầu tư 

công trung hạn GĐ 2021 - 2025 và bổ sung dự án khởi công mới trong KH đầu tư 

công năm 2023 trên địa bàn TP

29 Khu đô thị mới phường Thọ Xương P. Thọ Xương                  227,4                  520,9 
Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về 

việc phê duyệt chấp thuận điều chỉnh, chủ trương đầu tư 

30
HTKT khu dân cư mới thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, (giai đoạn 2) thành phố 

Bắc Giang
X. Đồng Sơn             44.000,0               3.000,0 

Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố phê 

duyệt chủ trương đầu tư
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31 HTKT khu dân cư Song Khê 1, xã Song Khê (Giai đoạn 1) X. Song Khê             45.000,0               4.400,0 
Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố phê 

duyệt chủ trương đầu tư

32 HTKT khu dân cư Song Khê 1, xã Song Khê (Giai đoạn 2) X. Song Khê             39.400,0             10.235,0 
Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố phê 

duyệt chủ trương đầu tư

33 HTKT khu dân cư thôn Yên Khê, xã Song Khê X. Song Khê             34.000,0               3.733,0 
Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố phê 

duyệt chủ trương đầu tư

34 HTKT khu dân cư cạnh đường Thân Khuê (GĐ 2) X. Song Mai             30.000,0               5.200,0 
Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND thành phố về việc 

phê duyệt dự án đầu tư

35 HTKT khu dân cư thôn Mai Cao, xã Song Mai X. Song Mai             50.000,0             46.000,0 
Quyết định 8115/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thành phố về việc phê 

duyệt dự án

36 HTKT khu dân cư (cạnh sân bóng thôn Phúc Hạ) X. Song Mai             35.000,0 
Quyết định 1829/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND thành phố phê duyệt 

CTĐT dự án

37 HTKT khu dân cư và hồ điều hòa thôn Tân Phượng X. Tân Mỹ             30.000,0             10.000,0 
Quyết định 4512/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thành phố về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư

38 HTKT điểm dân cư thôn Lò X. Tân Mỹ               8.000,0               3.000,0 
Quyết định 4512/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thành phố về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư

39 Cải tạo nghĩa trang Đồng Chải, phường Dĩnh Kế P. Dĩnh Kế             13.500,0 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND thành phố

40 Xây dựng cầu vượt đường vành đai Đông Bắc, qua đường Xương Giang P. Xương Giang               7.000,0             18.000,0 
Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 04/4/2022 của HĐND thành phố Quyết định chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh CTĐT một số dự án trên địa bàn thành phố

41 Xây dựng Trường Tiểu học Đông Thành phân hiệu 1, thành phố Bắc Giang P. Xương Giang               1.000,0               7.700,0 
Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND thành phố về việc 

phê duyệt BC NCKT

42 Trường mầm non Dĩnh Trì X. Dĩnh Trì             22.000,0 Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư

43
Xây dựng cầu vượt từ khu đô thị Tây Nam sang khu trung tâm Logistics quốc 

tế thành phố Bắc Giang
X. Song Khê             35.000,0             61.000,0 

Quyết định số 4227/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND thành phố về phê 

duyệt dự án đầu tư

44
 Đường gom chân đê từ đường dẫn cầu Đồng Sơn đến thôn Phấn Sơn, xã 

Đồng Sơn

X. Đồng Sơn, X. Tân 

Tiến
              6.000,0             74.000,0 

Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang 

45
Xây dựng trụ sở Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang, Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố Bắc Giang và cụm khi vật chứng của 02 cơ quan 
X. Tân Tiến                  674,0                  242,0 

QĐ số 280/QĐ-BTP ngày 25/02/2016 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

46

Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Song Khê, Tân Mỹ, Đồng Sơn, Dĩnh 

Trì và các phường Trần Nguyên Hãn, Thọ Xương, Mỹ Độ, Xương Giang TP 

Bắc Giang năm 2023-2024.

Các xã: Song Khê, 

Tân Mỹ, Đồng Sơn, 

Dĩnh Trì và các 

phường: Trần Nguyên 

Hãn, Thọ Xương, Mỹ 

Độ, Xương Giang

750

Quyết định số 294/QĐ-PCBG, ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang 

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung 

hạ áp năm 2023  (bổ sung)
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47
Cải tạo đường dây 110kV lộ 174 TBA 220kV Bắc Giang – TBA 110kV 

Đình Trám – TBA 110kV Quang Châu – Lộ 176 TBA 220kV Quang Châu

Các xã: Dĩnh Trì, 

Dĩnh Kế, Đồng Sơn,  

Song Khê, Tân Mỹ và 

Phường Lê Lợi.

1.833 3.855

Quyết định số 2737/QĐ-EVNNPC ngày 08/10/2020 của Tổng Công ty điện lực 

miền Bắc về việc giao danh mục và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020 cho 

các dự án ĐTXD lưới điện 110kV giai đoạn 2021-2022 xét đến 2023 cho Ban 

QLDALĐ

48
Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV lộ 175, 177 TBA 220kV Bắc 

Giang – Lộ 177, 178 TBA 220kV Quang Châu

Các xã: Dĩnh Trì, 

Song Khê, Đồng Sơn.
4.468,36 1.491,5

Quyết định số 2660/QĐ-EVNNPC ngày 14/10/2021 của Tổng Công ty điện lực 

miền Bắc về việc giao danh mục và nhiệm vụ quản lý A các dự án lưới điện 

110kV giai đoạn 2022-2023 cho Ban QLDALĐ

V HUYỆN SƠN ĐỘNG           127.950,0                   -             103.250,0 

49 Đường giao thông từ An Lạc đi Phiên Hương, xã Hữu Sản
Xã An Lạc, Xã Hữu 

Sản
30.000,0            48.000,0           

QĐ số 968/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của UBND huyện Sơn Động về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án

50 Công trình Xây dựng nhà văn hóa thôn Mới Xã Phúc Sơn 5.000,0              

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Sơn Động v/v 

giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 huyện Sơn Động

51 Công trình đường GT điểm đầu QL 279, điểm cuối cầu Kiêu TT An Châu 18.000,0            11.000,0           
Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND huyện Sơn Động  

về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2023

52 Đường nội thị TDP Thượng đi TDP Hạ, thị trấn An Châu TT An Châu 8.000,0              2.000,0             
Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND huyện Sơn Động  

về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2023

53
Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Lệ Viễn, Đại Sơn, An Lạc, Giáo Liêm 

huyện Sơn Động năm 2023-2024

Các xã: Lệ Viễn, Đại 

Sơn, An Lạc, Giáo 

Liêm

1.100 150

QĐ số 294/QĐ-PCBG, ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang Phê 

duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung hạ áp 

năm 2023  (bổ sung)

54
Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện 35kV huyện Sơn Động, Lục 

Ngạn theo phương án Đa chia - Đa nối (MDMC)

Các xã: Thanh Luận, 

Long Sơn
850 100

QĐ số 294/QĐ-PCBG, ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang Phê 

duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung hạ áp 

năm 2023  (bổ sung)

55
Đường bê tông liên xã Tổ dân phố Néo thị trấn Tây Yên Tử đi thôn Gà xã 

Thanh Luận

TT Tây Yên Tử, xã 

Thanh Luận
15.000 1.000

Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 03/10/2022 của UBND huyện Sơn Động về đầu 

tư xây dựng cơ bản năm 2023

56 Cụm công nghiệp Thanh Sơn TT Tây Yên Tử 50.000 41.000
Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh về việc thành lập 

cụm công nghiệp Thanh Sơn

VI HUYỆN HIỆP HOÀ           200.716,0                   -               71.750,0 

57 Khu dân cư Đông Bái Thượng, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa Xã Đoan Bái 63.000,0            3.000,0             
Nghị quyết 270/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt 

CTĐT dự án

58 Khu dân cư Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa Xã Hợp Thịnh 45.000,0            5.000,0             
Nghị quyết 270/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt 

CTĐT dự án

59
Cải tạo nâng cấp đường PCLB kết hợp đường giao thông thôn Đa Hội, xã 

Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Xã Hợp Thịnh 14.000,0            1.000,0             

Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND huyện về việc phê 

duyệt CTĐT dự án

60
Nhà văn hóa thôn Thanh Lương, xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang
Xã Hoàng Lương 1.076,0              

Quyết định số 16a/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND xã Hoàng Lương về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
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61
Xây dựng bãi tập kết rác thải thôn Ninh Sơn, xã Hoàng Lương, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang
Xã Hoàng Lương 260,0                 

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND xã Hoàng Lương về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

62 Giải phóng mặt bằng để mở rộng Trường mầm non xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn 3.000,0              
Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND xã Hùng Sơn về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

63 Xây dựng trường mầm non khu Cẩm Xuyên Xã Xuân Cẩm 4.000,0              1.000,0             
Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND xã Xuân Cẩm về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

64 Mở rộng nghĩa trang thôn Hương Câu, xã Hương Lâm Xã Hương Lâm 4.500,0              500,0                
Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND xã Hương Lâm về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

65
Nghè làng Thường Thượng, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang
Xã Thường Thắng 400,0                 600,0                

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND xã Thường Thắng về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư

66
Nhà văn hóa thôn Tam Sơn, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang
Xã Thường Thắng 500,0                 

Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND xã Thường Thắng về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư

67
Xây mới khu trung tâm trường Mầm non số 3 xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa; 

Hạng mục: San nền, cổng, tường rào
Xã Đông Lỗ 8.500,0              500,0                

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND xã Đông Lỗ về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư

68 Xây dựng Trung tâm Hội nghị huyện Hiệp Hòa Thị trấn Thắng 500,0                 55.000,0           
Nghị quyết số 134/HĐND-VP ngày 30/10/2018 của HĐND huyện về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư

69
Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 295, huyện Hiệp Hòa (đoạn từ Km 66+100 đến 

Km69+100)

Các xã: Châu Minh, 

Mai Đình
55.000,0            5.000,0             

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 30/5/2022 của HĐND huyện về việc Quyết 

định chủ trương đầu tư dự án

70
Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Lương Phong, Mai Đình, Hòa Sơn, Hợp 

Thịnh, Đông Lỗ, Đoan Bái và TT Thắng huyện Hiệp Hòa năm 2023-2024.

Các xã: Lương 

Phong, Mai Đình, 

Hòa Sơn, Hợp Thịnh, 

Đông Lỗ, Đoan Bái 

và TT Thắng

980 150

Quyết định số 294/QĐ-PCBG, ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang 

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung 

hạ áp năm 2023  (bổ sung)

VII HUYỆN LỤC NAM             36.800,0                   -                 9.000,0 

71
Đường dây 220KV đấu nối NMNĐ An Khánh- Bắc Giang vào hệ thống lưới 

điện Quốc gia

Xã Vũ Xá, Yên Sơn, 

Lan Mẫu
              8.000,0                        -   

CV số 11/UBND-CN ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh; QĐ số 29/EVNNPT 

ngày 27/5/2021 của Tổng C.ty truyền tải điện Bắc Giang

72

Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Bắc

Lũng, Trường Sơn, Đông Phú, Bảo Đài,

Chu Điện và TT Đồi Ngô huyện Lục Nam

năm 2023

Các xã: Bắc Lũng,

Trường Sơn,

Đông Phú, Bảo

Đài, Chu Điện và

TT Đồi Ngô

                 900,0                  150,0 

Công văn số 595/PCBG-QLDA ngày 21/02/2023 của Công ty ĐL Bắc Giang và 

Quyết định số 294/QĐ-PCBG, ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang 

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung 

hạ áp năm 2023

73
Xây dựng các xuất tuyến 22kV sau trạm

110kV Bắc Lũng
Xã Yên Sơn                  600,0                  150,0 

Công văn số 595/PCBG-QLDA ngày 21/02/2023 của Công ty ĐL Bắc Giang và 

Quyết định số 294/QĐ-PCBG, ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang 

phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung 

hạ áp năm 2023
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74 Xây dựng và cải tạo các xuất tuyến 35kV sau trạm 110kV Bắc Lũng
Xã Yên Sơn, xã Lan 

Mẫu
                 900,0                  200,0 

Công văn số 595/PCBG-QLDA ngày 21/02/2023 của Công ty ĐL Bắc Giang và 

Quyết định số 294/QĐ-PCBG, ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang 

phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung 

hạ áp năm 2023

75 Cải tạo đường dây 110KV Bắc Giang - Lạng Sơn Xã Thanh Lâm 300 0

Quyết định số 299/QĐ-EVNPC ngày 15/02/2022 của Tổng công ty

 điện lực Miền Bắc về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán xây dựng công trình cải tạo đường dây 110KV Bắc Giang - Lạng Sơn

76 Trường Trung học cơ sở xã Tam Dị, huyện Lục Nam Xã Tam Dị               9.800,0                  200,0 
Quyết định Số 2726/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND huyện Lục Nam về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư

77 Mở rộng nhà văn hóa, sân bóng thôn Chính Thượng Xã Lan Mẫu               6.500,0                  100,0 
QĐ phê duyệt CT đầu tư số  05/QĐ-HĐND ngày 24/7/2022 của HĐND xã Lan 

Mẫu

78 Mở rộng nhà văn hóa thôn Muối Xã Lan Mẫu               4.000,0               1.000,0 
QĐ phê duyệt CT đầu tư số QĐ 06/QĐ-HĐND ngày 24/7/2022 của HĐND xã 

Lan Mẫu

79 Mở rộng nghĩa địa thôn Trung An Xã Lan Mẫu               3.000,0                        -   
QĐ phê duyệt CT đầu tư số  07/QĐ-HĐND ngày 24/7/2022 của HĐND xã Lan 

Mẫu

80 Mở rộng nghĩa địa thôn Chính Thượng Xã Lan Mẫu               1.500,0               1.500,0 QĐ phê duyệt CT đầu tư số  08/QĐ-HĐND ngày 24/7/2022 của HĐND xã 

81 Xây dựng Nhà văn hóa thôn Phương Lạn 4 TT Phương Sơn               1.000,0                        -   
QĐ phê duyệt CT đầu tư số  42/QĐ-HĐND ngày 04/8/2022 của HĐND thị trấn 

Phương Sơn

82 Sửa chữa, nâng cao và mở rộng an toàn hồ Chùa Ông Xã Đông Phú                  300,0               5.700,0 

Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày14/02/2019 của UNBD tỉnh Bắc Giang về 

việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cấp an 

toàn đập (WB8) tỉnh Bắc Giang thuộc dự án: Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập 

(WB8)

VIII HUYỆN YÊN DŨNG           108.957,0                   -               12.795,0 

83
Bãi xử lý rác thải sinh hoạt chôn lấp hợp vệ sinh huyện (Giao cho Trung tâm 

phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp quản lý theo quy định)

TT Nham Biền, xã 

Tư Mại
            49.000,0             11.500,0 

Thông báo số 30-TB/BCS ngày 01/4/2022 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại 

cuộc họp giao ban ngày 31/3/2022

84
Xây dựng và cải tạo lưới điện TT Nham Biền, TT Tân An, Hương Gián, Yên 

Lư, Đức Giang, Quỳnh Sơn, Đồng Việt, Đồng Phúc, Nội Hoàng

TT Nham Biền, TT 

Tân An và các xã: 

Hương Gián, Yên Lư, 

Đức Giang, Quỳnh 

Sơn, Đồng Việt, 

Đồng Phúc, Nội 

Hoàng

              3.417,0                  795,0 

Quyết định số 2479/QĐ-EVNNPC ngày 04/10/2022 của Tổng công ty điện lực 

Miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2023 

cho Công ty Điện lực Bắc Giang

85
Cải tạo mạch vòng lộ 377 TBA 110 kV Yên Dũng (E7.19 ) và 373 110 kV 

Lục Nam (E7.14)

Xã Đức Giang, xã 

Đồng Việt
                 530,0 

Quyết định số 2479/QĐ-EVNNPC ngày 04/10/2022 của Tổng công ty điện lực 

Miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2023 

cho Công ty Điện lực Bắc Giang
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86 Cải tạo mạch vòng lộ 471 E7.19-481E7.22- 472 TGXP Xã Hương Gián                  210,0 

Quyết định số 2479/QĐ-EVNNPC ngày 04/10/2022 của Tổng công ty điện lực 

Miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2023 

cho Công ty Điện lực Bắc Giang

87
Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Phượng Hoàng, xã Nội 

Hoàng, huyện Yên Dũng
Xã Nội Hoàng             31.300,0 

Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh v/v phê duyệt 

danh mục dự án phát triển nhà ở xã hội cần thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố 

Bắc Giang, huyện Yên Dũng

88 Xây mới trạm y tế xã Hương Gián Xã Hương Gián               3.500,0 
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND xã Hương Gián về chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án

89
Trụ sở UBND xã Tư Mại (Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tư Mại huyện 

Yên Dũng)
Xã Tư Mại             10.000,0 

NQ số 29/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND xã Tư Mại  về chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án

90 Trụ sở UBND xã Nội Hoàng (Trụ sở làm việc UBND xã Nội Hoàng) Xã Nội Hoàng             10.000,0 
NQ số 10/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND xã Nội Hoàng  về chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án

91
Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV lộ 175, 177 TBA 220kV Bắc 

Giang – Lộ 177, 178 TBA 220kV Quang Châu
Xã Nội Hoàng               1.000,0                     500 

Quyết định số 2660/QĐ-EVNNPC ngày 14/10/2021 của Tổng Công ty điện lực 

Miền Bắc về việc giao danh mục và nhiệm vụ quản lý A các dự án lưới điện 

110kV giai đoạn 2022-2023 cho Ban QLDALĐ

IX HUYỆN VIỆT YÊN           269.442,2                   -               23.020,0 

92 Trụ sở Đảng ủy- HĐND-UBND xã Vân Trung Xã Vân Trung             15.000,0 -                    

Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND xã Vân Trung về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình GPMB, đầu tư xây dựng 

Trụ sở Đảng ủy- HĐND-UBND xã Vân Trung, huyện Việt Yên

93 Khu dân cư thôn Đài Sơn Xã Minh Đức 16.000,0            -                    
Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 19/2/2023 của UBND xã Minh Đức về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện dự án

94 Khu dân cư thôn Trung xuân, xã Nghĩa Trung Xã Nghĩa Trung             50.000,0 -                    
 Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 03/2/2023 của HĐND xã Nghĩa Trung về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư

95 Xây dựng nhà văn hóa TDP Nếnh TT. Nếnh               3.000,0 -                    

Quyết định số 416 /QĐ-UBND  ngày 24/10/2022 của UBND thị trấn Nếnh v/v 

phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà văn hóa TDP 

Nếnh

96 Mở rộng đền Hoàng Mai (TDP Hoàng 3) TT. Nếnh               5.000,0 -                    

Quyết định số 412 /QĐ-UBND  ngày 17/10/2022 của UBND thị trấn Nếnh v/v 

phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Mở rộng đền Hoàng Mai, TDP 

Hoàng Mai 3
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97 Khu dân cư thôn Nguộn (Mở rộng) Xã Thượng Lan             21.600,0 400,0                

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND xã Thượng Lan; 

Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND xã Thượng Lan về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng 

trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư thôn Nguộn (mở rộng), xã Thượng 

Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

98 Cải tạo nâng cấp trường mầm non xã Tiên Sơn (điểm khu Phù Tài) Xã Tiên Sơn 1.500,0              -                    
Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện Việt Yên v/v 

phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

99 Khu dân cư dịch vụ Đại Phúc Xã Tăng Tiến               1.686,1 -                    
Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về 

việc chấp thuận đầu tư dự án

100
Đầu tư xây dựng hồ sinh thái, khuôn viên cây xanh trung tâm TDTT trong 

khu DCDV-VHTT xã Tăng Tiến
Xã Tăng Tiến             14.479,6 -                    

Quyết định 497/QĐ-UBND ngày 05/5/2021  của UBND huyện về việc thu hồi 

đất để xây dựng dự án đầu tư xây dựng hồ sinh thái, khuôn viên cây xanh trung 

tâm TDTT trong khu DCDV-VHTT xã Tăng Tiến

101 Đầu tư xây dựng Dự án Khu dân cư thôn Xuân Lạn Xã Hương Mai               2.400,0 -                    

Quyết định số 1439/QĐ- UBND ngày 11/7/2022 của UBND huyện Việt Yên về 

việc phê duyệt chủ trương Đầu tư xây dựng KDC thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, 

huyện Việt Yên

102

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường đô thị Doãn Đại Hiệu (đường từ đường 

gom QL1A vào đền Thân Nhân Trung), thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên 

(CMĐ sử dụng đất)

TT. Nếnh             15.000,0 -                    

Quyết định số 4800/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Việt Yên về 

chủ trương đầu tư; Thông báo số 128/TB-UBND ngày 23/12/2022 về Thông báo 

ý kiến kết luận tại Hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND huyện tuần 51 (ngày 

22/12/2022)

103 Khu dân cư mới phía Nam xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên Xã Tăng Tiến             42.500,0               6.500,0 
Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 về việc phê duyệt Danh mục dự 

án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

104 Đầu tư xây dựng trung tâm chính trị huyện Việt Yên TT. Bích Động             11.645,0               2.055,0 
 Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND huyện Việt Yên về 

chủ trương đầu tư 

105 Đầu tư xây dựng trụ sở hành chính xã Tiên Sơn Xã Tiên Sơn               8.500,0               1.500,0 
 Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND huyện Việt Yên về 

chủ trương đầu tư 

106 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 298 (đoạn Đình Nẻo đi Việt Yên)

Xã Minh Đức, thị 

trấn Bích Động, xã 

Quảng Minh, thị trấn 

Nếnh

              5.500,0               4.500,0 

 Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang v/v 

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.298 (đoạn từ Đình Nẻo 

đi Việt Yên) 

107 Xây dựng chợ hạng II, thị trấn Nếnh Thị trấn Nếnh 3.872,4              350,8                
 Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về 

việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 

108 Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Việt Yên TT. Bích Động 9.294,1              350,8                

 Quyết định số 1181/QĐ-TA ngày 26/12/2022 của TAND tỉnh Bắc Giang Về việc 

phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện 

Việt Yên 
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109
Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Việt 

Yên (để CMĐ sử dụng đất)
TT. Bích Động 30.000,0            5.000,0             

 Quyết định số 6407/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện;  Thông báo 

số 128/TB-UBND ngày 23/12/2022 về Thông báo ý kiến kết luận tại Hội nghị 

giao ban Lãnh đạo UBND huyện tuần 51 (ngày 22/12/2022) 

110 Đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc Giang Toàn huyện 3.300,0              200,0                

 Công văn số 3547/UBND-GT ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết 

định số 1155/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê 

duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận 

tỉnh Bắc Giang 

111
Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Hồng Thái, Quảng Minh, Tiên Sơn và 

TT Nếnh, TT Bích Động huyện Việt Yên năm 2023-2024.

Các xã: Hồng Thái, 

Quảng Minh, Tiên 

Sơn và TT Nếnh, TT 

Bích Động

870

Quyết định số 294/QĐ-PCBG, ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang 

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung 

hạ áp năm 2023 (bổ sung)

112
Cải tạo đường dây 110kV lộ 174 TBA 220kV Bắc Giang – TBA 110kV 

Đình Trám – TBA 110kV Quang Châu – Lộ 176 TBA 220kV Quang Châu

Xã Tăng Tiến, Xã 

Hoàng Minh.
4.145                 662                    

 Quyết định số 2737/QĐ-EVNNPC ngày 08/10/2020 của Tổng Công ty điện lực 

Miền Bắc về việc giao danh mục và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020 cho 

các dự án ĐTXD lưới điện 110kV giai đoạn 2021-2022 xét đến 2023 cho Ban 

QLDALĐ 

113
Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV lộ 175, 177 TBA 220kV Bắc 

Giang – Lộ 177, 178 TBA 220kV Quang Châu

Các xã: Tăng Tiến, 

Hoàng Ninh, Vân 

Trung

4.149,970          1.501,41           

 Quyết định số 2660/QĐ-EVNNPC ngày 14/10/2021 của Tổng Công ty điện lực 

Miền Bắc về việc giao danh mục và nhiệm vụ quản lý A các dự án lưới điện 

110kV giai đoạn 2022-2023 cho Ban QLDALĐ 

X HUYỆN TÂN YÊN           157.135,0                   -               16.080,0 

114 Khu dân cư Chuôm Nho Bài TT Nhã Nam             20.000,0 
Quyết định chủ trương đầu tư số 1129/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND 

huyện

115 Mở rộng Trường THCS Cao Thượng TT Cao Thượng               2.500,0 
Quyết định phê duyệt chủ trương số 25/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND 

thị trấn Cao Thượng 

116 Mở rộng NVH Tổ dân phố Ngô Xá TT Cao Thượng               2.000,0 
Quyết định phê duyệt chủ trương số 42/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND 

thị trấn Cao Thượng 

117 Dự án Trường Mầm non thị trấn TT Nhã Nam               7.800,0 
Quyết định chủ trương đầu tư số 1183/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND 

thị trấn Nhã Nam

118 Dự án mở rộng nghĩ trang Cành Sung TT Nhã Nam TT Nhã Nam             20.000,0 
Quyết định chủ trương đầu tư số 379/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị 

trấn Nhã Nam

119 Đường từ kênh 5 đến nghĩa trang đồi Cành Sung TT Nhã Nam             12.000,0 
Quyết định chủ trương đầu tư số 10/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND thị 

trấn Nhã Nam
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120
Công trình lưới điện 110kv (Xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp 

Chống quá tải lưới điện 2023)

Các xã: An Dương, 

Tân Trung, Song 

Vân, Hợp Đức, Ngọc 

Vân, Phúc Hòa, Quế 

Nham, Việt Ngọc, 

Quang Tiến

              1.430,0 

Quyết định số 294/QĐ-PCBG, ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang 

phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung 

hạ áp năm 2023; Công văn số 595/PCBG-QLDA ngày 21/02/2023 của Công ty 

Điện lực Bắc Giang

121
Công trình lưới điện 110kv (Dự án Cảo tạo mạch vòng lộ 475A, B TBA 

110KV Tân Yên với ĐZ 471, 472 TC Nhã Nam)
Xã Quang Tiến                  575,0                   -                 8.000,0 

Quyết định số 294/QĐ-PCBG, ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang 

phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung 

hạ áp năm 2023; Công văn số 595/PCBG-QLDA ngày 21/02/2023 của Công ty 

Điện lực Bắc Giang

122
Công trình lưới điện 110kv (Dự án Cải tạo mạch vòng lộ 479 TBA 110KV 

Tân Yên (E7.24) với ĐZ 473 TBA 110KV Cầu Gồ)

TT Nhã Nam, xã Tân 

Trung, xã Phúc Hòa
                 680,0               8.000,0 

Quyết định số 294/QĐ-PCBG, ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang 

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung 

hạ áp năm 2023; Công văn số 595/PCBG-QLDA ngày 21/02/2023 của Công ty 

Điện lực Bắc Giang

123

Công trình lưới điện 110kv (Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã An Dương, 

Hợp Đức, Ngọc Vân, Phúc Hòa, Quang Tiến, Quế Nham, Song Vân, Tân 

Trung, Việt Ngọc huyện Tân Yên)

Các xã: An Dương, 

Hợp Đức, Ngọc Vân, 

Phúc Hòa, Quang 

Tiến, Quế Nham, 

Song Vân, Tân 

Trung, Việt Ngọc

              1.150,0                    80,0 

Quyết định số 294/QĐ-PCBG, ngày 15/02/2023 của Công ty Điện lực Bắc Giang 

phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, danh mục các công trình lưới điện trung 

hạ áp năm 2023; Công văn số 595/PCBG-QLDA ngày 21/02/2023 của Công ty 

Điện lực Bắc Giang

124 Dự án mở rộng trụ sở UBND xã Xã Liên Chung 1.000,0              
 Nghị Quyết số 35/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã Liên Chung về 

phê duyệt danh mục đầu tư công năm 2023 

125
Dự án xây dựng Trường tiểu học xã Liên Chung- hạng mục nhà hiệu bộ và 

công trình phụ trợ của trường Tiểu học
Xã Liên Chung 10.000,0            

 Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND xã Liên Chung về 

việc thu hồi GPMB, Xây dựng nhà hiệu bộ và công trình phụ trợ trường tiểu học 

xã Liên Chung 

126
Dự án xây dựng Trường mầm non Song Vân, Hạn mục: Nhà lớp học 6 phòng 

và các hạng mục phụ trợ
Xã Song Vân 3.700,0              

Quyết định chủ trương đầu tư số 254/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND xã 

Song Vân

127 Dự án mở rộng trường tiểu học cơ sở xã Liên Sơn Xã Liên Sơn 4.000,0              
Quyết định chủ trương đầu tư số 372/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND xã 

Liên Sơn

128 Mở rộng đất trường Tiểu học, THCS và Trường THCS Lam Cốt Xã Lam Cốt 12.000,0            
Quyết định chủ trương đầu tư số 458/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND xã 

Lam Cốt

129 Mở rộng Trường mầm non xã Lam Cốt Xã Lam Cốt 2.000,0              
Quyết định chủ trương đầu tư số 457/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND xã 

Lam Cốt

130 Mở mới đường Ao Bào đi quốc lộ 17 Xã Liên Sơn 20.000,0            
Quyết định chủ trương đầu tư số 373/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND xã 

Liên Sơn
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Đất lúa

Đất rừng 

phòng hộ, 

rừng đặc 

dụng

Đất khác

STT Danh mục công trình, dự án Địa điểm 

Diện tích chuyển mục đích sử dụng (m
2
)

Căn cứ pháp lý

131
Dự án đầu tư xây dựng ĐT.295 đoạn cầu bến Tuần đi thị trấn Cao Thượng 

và đoạn thị trấn Cao Thượng đi cầu Bỉ Nội, huyện Tân Yên 

Các xã: Hợp Đức, 

Cao Xá, Ngọc châu, 

Ngọc Thiện và TT 

Cao Thượng

            30.000,0 58.580

Công văn số 5311/UBND-TH ngày 22/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về 

việc giao chủ đầu tư, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 

dự kiến sử dụng từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh bổ sung cho đầu tư giai đoạn 

2022-2025 và ngân sách Trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 

số 05/NQ-HĐND ngày 5/4/2023 của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư

132 Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Giang

TT Cao Thượng và 

các xã: Hợp Đức, 

Phúc Hòa, Liên Sơn, 

Tân Trung

6.300 4.390

Quyết định số 2660/QĐ-EVNNPC ngày 14/10/2021 của Tổng Công ty điện lực 

Miền Bắc về việc giao danh mục và nhiệm vụ quản lý A các dự án lưới điện 

110kV giai đoạn 2022-2023 cho Ban QLDALĐ

132 1.578.762,9      -               538.832,4         TỔNG CỘNG:


